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Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Công văn số 3187/TNMT-BVMT ngày 28/9/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường tỉnh năm 2022;  

Sau khi nghiên cứu, rà soát lĩnh vực quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cung cấp thông tin, số liệu cụ thể như sau: 

(chi tiết tại phụ lục gửi kèm) 

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- PGĐ Lê Bá Thành; 

- Lưu: VT, Chi cục QLCL NLS&TS. 
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PHỤ LỤC I 

Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

(gửi kèm theo công văn số        /SNN-QLCL, ngày    tháng     năm 2022 

 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang) 
 

1. Bảng 1: Danh mục số lượng và diện tích di sản thiên nhiên, khu bảo tồn, 

hành lang đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn: 

 

TT 

Khu bảo tồn 
Di sản thiên 

nhiên 

Hành lang đa 

dạng sinh học 
Cơ sở bảo tồn 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

Toàn tỉnh 01 12.452 0 0 0 0 0 0 

 

2. Bảng 2. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ (theo Nghị 

định 84/2021/NĐ-CP, Công ước CITES).  

- Thực vật: 

TT Tên khoa học loài động vật rừng Tên Việt Nam 

1 Anoectochilus setaceus Blume   Kim tuyến lông 

2 Aerides odoratum Lour Quế lan hương 

3 Anoectochilus elwesii lylei Rolfe ex Downie Kim Tuyến 

4 Asarum glabrum Merr. Hoa tiên, trầu tiên 

5 Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schltr. Thạch đậu lan 

6 Bulbophyllum lepidum (Blume) I. J. Sm. Lan cầu 

7 Calamus palatyacanthoides Merr. Song mật 

8 Calanthe triplicata Willem Địa lan hoa trắng 

9 Cibotium barometz (L.) J.Smith Cẩu tích 

10 Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meinsl. Re hương 

11 Corymbokis veratrifolia Blume Lan đất lá dừa 

12 Cyathea chinensis Copel. Quyết thân gỗ 

13 Cyathea constaminas (Wall. ex Hook.) Dương xỉ gỗ bần 

14 Cyathea podophylla (Hook.) Copel. Dương xỉ mộc 

15 Cycas balansae Warb Sơn tuế 

16 
Cycas fugax K.D. Hill, H.T. Nguyễn & Phan K. 
Loc 

Tuế lá xẻ 

17 Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Lan lô hội 

18 Cymbidium lancifolium Hook. Lan kiếm mác 

19 Dalbergia rimosa Roxb.  Trắc bụi, Dây sưa 

20 Dendrobium chrysanthum Lindl. Lan phi điệp vàng 

21 Dendrobium fimbriatum Hook. Kim điệp 

22 Dendrobium gibisonii Lindl Hoàng thảo trúc 



23 Dendrobium lindleyi Steud Lan vảy rồng 

24 Dendrobium nobile Lindl. Lan phi điệp đẹp 

25 Dendrobium superbum Reicho Phi điệp 

26 Disporopsis longifolia Craib   Hoàng tinh cách  

27 Drynaria bonii Christ Ráng đuôi phượng 

28 Drynaria fortunei (Mett.) J. Sm.  Cốt toái bổ   

29 Eria globulifera Seidenf. Lan ni cầu 

30 Eria pannea Lindl. Nỉ lan lá hình trụ 

31 Fernandoa serrata (Dop) Steenis Đinh vàng quả khía 

32 Fibraurea recisa Pierre    Hoàng đằng dại 

33 Fibraurea tinctoria Lour. Hoàng đằng 

34 Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas Pơ mu 

35 Kadsura coccinea A.C.Sun Cơm nắm đen 

36 Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib Cơm nắm 

37 Nervilia aragoana Gaudich.    Chân trâu xanh   

38 Nervilia fordii (Hance) Schlechter   
Thanh thiên quỳ,Lan một 

lá trắng  

39 Paris polyphylla Smith   Trọng lâu nhiều lá  

40 Podocarpus pilgeri Forw. Thông tre lá ngắn 

41 Polygonatum punctatum Royle   Hoàng tinh đốm   

42 Renanthera coccinea Lour. Lan huyết nhung 

43 Stephania cepharantha Hayata    Bình vôi hoa đầu    

44 Stephania dielsiana C. Y. Wu    Củ dòm  

45 Stephania rotunda Lour. Bình vôi 

46 Tropidia curculigoides Lindl. Lan lòng thuyền 

47 Vrydagzynea albida (Bl.) Bl. Huệ đá trắng 

 

- Động vật: 

TT Tên khoa học loài động vật rừng Tên Việt Nam 

1 Capricornis milneedwardsii Sơn dương 

2 Captopuma temmincki Báo lửa 

3 Cuon alpinus Chó sói lửa 

4 Cuora galbinifrons Rùa hộp trán vàng 

5 Cuora trifasciata Rùa hộp ba vạch 

6 Lutrogale perspicillata Rái cá lông mượt 

7 Manis pentadactyla Tê tê vàng 

8 Neofelis nebulosa Báo gấm 

9 Nycticebus bengalensis  Cu li lớn 

10 Ophiophagus hannah Rắn hổ mang chúa 

11 Platysternon megacephalum Rùa đầu to 

12 Rhinopithecus avunculus Vooc mũi hếch 



13 Shinisaurus crocodilurus Thằn lằn cá sấu 

14 Trachypithecus francoisi Voọc đen má trắng 

15 Ursus malayanus Gấu chó 

16 Ursus thibetanus Gấu ngựa 

17 Arctonyx collaris Lửng lợn 

18 Garrulax canorus Họa mi 

19 Garrulax chinensis Khướu bạc má 

20 Garrulax leucolophus Khướu đầu trắng 

21 Gekko gekko Tắc kè 

22 Geoemyda spengleri Rùa đất Spenglơ 

23 Glaucidium cuculoides Cú vọ mặt trắng 

24 Goniurosaurus lichtenfelderi 
Thạch thùng mí lich-

ten-phen-đơ 

25 Heosemys grandis Rùa đất lớn 

26 Indotestudo elongata Rùa núi vàng 

27 Ketupa  zeylonensis Dù dì phương đông 

28 Lepus peguensis Thỏ nâu 

29 Lophura nycthemera Gà lôi trắng 

30 Macaca  arctoides Khỉ mặt đỏ 

31 Macaca assamensis Khỉ mốc 

32 Macaca mulatta Khỉ vàng 

33 Milvus migrans Diều hâu 

34 Mustela strigidorsa Triết chỉ lưng 

35 Naja atra Rắn hổ mang 

36 Nyctereutes procyonoides Lửng chó 

37 Otus bakkamoena Cú mèo khoang cổ 

38 Paguma larvata Cầy vòi mốc 

39 Paradoxurus hermaphroditus Cầy vòi hương 

40 Prionailurus bengalensis Mèo rừng 

41 Psittacula alexandri Vẹt ngực đỏ 

42 Python molorus Trăn mốc (Trăn đất) 

43 Pyxidae mouhoti Rùa sa nhân 

44 Ratufa bicolor Sóc đen 

45 Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt 

46 Trionyx steindachneri Ba ba gai 

47 Tylototriton vietnamensis Cá cóc Việt Nam 

48 Tyto alba Cú lợn xám 

49 Tyto capaensis Cú lợn lưng nâu 

50 Viverra zibetha Cầy giông 

51 Viverricula indica Cầy hương 

 



3. Danh mục các loài đặc hữu:  

TT Tên khoa học loài động vật rừng Tên Việt Nam 

1 Bejonia yentuensis Thu hải đường yên tử 

2 Odorrana yentuensis Ếch yên tử 

3 Tylototriton vietnamensis Cá cóc việt nam 

4 Shinisaurus crocodilurus Thằn lằn cá sấu 

5 Phacophorus maximus Ếch cây lớn 

6 Phacophorus rhodopus Ếch cây hai đốm 

 

4. Danh mục các loài bi đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của 

IUCN (ngoài danh mục theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, Công ước CITES) 

- Thực vật:  

TT Tên khoa học loài động vật rừng Tên Việt Nam 

1 Pinus massoniana Lamb Thông đuôi ngưạ 

2 Artabotrys tetramerus Ban Móng rồng mỏ nhọn 

3 Goniothalamus vietnamensis Bân Bổ béo đen 

4 Alstonia scholaris R. Br Sữa 

5 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. Đinh 

6 Canarium tramdenum Dai & Yakovl. Trám đen 

7 Sindora tonkinensis A. Chev. ex K.  Gụ lau 

8 Dipterocarpus retusus Blume Chò nâu 

9 Hopea mollissima C.Y.Wu. Táu mặt quỷ 

10 Vatica fleuryana Tardieu Táu muối 

11 Elaeocarpus  apiculatus Gagnep Côm lá bàng 

12 Craibiodendrron stellatum (Pierre)W.W. Smith Rán mật 

13 Deutzianthus tonkinensis Gagnep Mọ 

14 Castanopsis hystrix A. DC Cà ổi (lá) đỏ,Dẻ gai đỏ   

15 
Lithocarpus cerebrinus (Hickel & A. Camus) A. 
Camus 

Dẻ phảng   

16 Lithocarpus hemisphaericus (Drake) Barnett Dẻ bán cầu 

17 Lithocarpus podocarpus Chun.     Sồi quả chuông 

18 
Lithocarpus sphaerocarpus (Hickel et A.Camus) 
Camus 

Sồi hương, quả tròn 

19 
Lithocarpus vestitus (Hickel & A. Camus) A. 
Camus 

Dẻ cau lông trắng   

20 
Lythocarpus bacgiangensis (Hickel et Camus) 

A. Camus 
Dẻ Bắc Giang 

21 Quercus chrysocalyx Hickel & A. Camus Sồi quang, Dẻ cuống   

22 Quercus platycalyx Hickel & A. Camus Sồi đĩa   

23 Aesculus chinensis Bunge Kẹn 

24 Phoebe macrocarpa C. Y. Wu Re trắng quả to 



25 Ixonanthes chinensis Champ Hà nu 

26 Strychnos cathayensis Merr.  Mã tiền cà thày   

27 Michelia balansae (DC.) Dandy   Giổi lông   

28 Aglai spectabilis (Mq.) Jain & Bennet Gội nếp 

29 Chukrasia tabularis A. Juss Lát hoa 

30 Knema  conferta Warbg Máu chó lá nhỏ 

31 Knema poilanei De Wilde Máu chó poilane 

32 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. Trọng đũa 

33 Ardisia silvestris Pitard  Lá khôi   

34 Meliantha suavis Pierre Rau sắng 

35 Morinda officinalis How   Ba kích   

36 Amesiodendron chinensis (Merr.)Hu Trường sâng 

37 Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam  Sến mật   

38 Limnophila rugosa (Roh.) Merr Rau thơm đắng, Hồi nước 

39 Alniphyllum eberhartii Guillaum.     Lá duơng đỏ 

40 Camellia gilbertii (A. Chev. ex Gagnep.) Sealy  Trà hoa vàng gilbert  

41 Rhamnoneuron balansae(Dracke) Gilg (V) Dó 

42 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Trầm hương   

43 Dendrochnide urentissima (Gagnep.) Chew. Han voi 

44 Curculigo aff. orchioides Gaertn   Sam cau tựa lan 

45 Smilax glabra Wall. Et Roxb. Thổ phục linh 

46 Smilax petelotii T. Koyama   Kim cang petelot   

47 Tacca subflabellata P.P.Ling &C.T.Ting Râu hùm 

 

- Động vật:  

TT Tên khoa học loài động vật rừng Tên Việt Nam 

1 Physignathus cocincinus Rồng đất 

2 Bungarus fasciatus Rắn cạp nong 

3 Ptyas korros Rắn ráo thường 

4 Elaphe radiata Rắn sọc dưa 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II: Danh mục làng nghề trên địa bàn tỉnh 

 

STT 
Huyện, thành phố/ 

Tên làng nghề 
Địa chỉ 

Kết quả bảo vệ môi trường làng nghề 

Số cơ sở, hộ gia đình 

sản xuất trong làng 

nghề thuộc ngành nghề 

không khuyến khích 

phát triển/tổng số 

lượng cơ sở, hộ gia 

đình sản xuất trong 

làng nghề 

Các 

vấn đề 

môi 

trường 

chính 

Phương án 

bảo vệ môi 

trường 

(Có/không) 

Tổ 

chức tự 

quản 

(Có, 

không) 

Hạ tầng bảo vệ môi trường Số cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh, dịch 

vụ quy mô hộ 

gia đình, cá 

nhân có phát 

sinh nước 

thải phải có 

công trình, 

thiết bị xử lý 

chất thải tại 

chỗ đáp ứng 

yêu cầu về 

bảo vệ môi 

trường hoặc 

theo quy định 

của UBND 

cấp tỉnh 

Hệ 

thống 

thu 

gom 

nước 

mưa 

Hệ 

thống 

thu 

gom 

nước 

thải và 

xử lý 

nước 

thải 

tập 

trung 

Điểm tập 

kết chất thải 

rắn/khu xử 

lý chất thải 

rắn/phương 

án vận 

chuyển chất 

thải rắn đến 

khu xử lý 

chất thải 

rắn nằm 

ngoài địa 

bàn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 TOÀN TỈNH          

I Huyện Lục Ngạn          

1 Thủ Dương 
Xã Nam Dương, huyện 

Lục Ngạn 
Không Có   

Chất thải rắn 

được thu gom, 

xử lý tại lò đốt 

công nghệ cấp 

xã hoặc do 

Công ty môi 

trường đô thị 

huyện vận 

chuyển, xử lý, 

hoặc tự đốt tại 

hộ gia đình 

287 hộ  

có phát sinh 

nước thải được 

thu gom, lắng sơ 

bộ qua hố thu 

hoặc xử lý qua 

hầm biogas 

 

Nước 

thải 

2 Khu phố làng Chũ 
Thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn 
Không Có   Nt 

 75 hộ  

có phát sinh 

nước thải được 

thu gom, lắng sơ 

 
Nước 

thải 



bộ qua hố thu 

hoặc xử lý qua 

hầm biogas 

3 Bồng 1 
Xã Thanh Hải, huyện Lục 

Ngạn 

Không Có   Nt 

 

   

II Huyện Lục Nam          

1 Khe Nghè 
Xã Lục Sơn, huyện Lục 

Nam 

Không Có   Chất thải rắn được 

thu gom, xử lý tại 

hộ gia đình hoặc 

thu gom xử lý tại 

khu xử lý rác thải 

của xã bằng biện 

pháp đốt lộ thiên 

hoặc chôn lấp  

   

2 Trại Cao 
Xã Lục Sơn, huyện Lục 

Nam 

Không Có   
Nt 

   

3 Tân Sơn Trong 
Xã Bảo Sơn, huyên Lục 

Nam 

Có Có   
Nt 

   

III Huyện Yên Thế          

1 Tân Sỏi 
Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên 

Thế 

Không Có   Chất thải rắn 

được thu gom, 

xử lý tại lò đốt 

công nghệ của 

thị trấn 

   

IV Huyện Việt Yên          

1 Yên Viên 
Xã Vân Hà, huyện Việt 

Yên 
Có Có x x 

Chất thải rắn 

được Hợp tác xã 

môi trường của 

huyện vận 

chuyển về khu 

xử lý rác thải 

tập trung của 

huyện 

138 hộ  

Có phát sinh 

nước thải được 

xử lý qua hầm 

biogas sau đó 

đấu nối vào 

trạm XLNT 

1.500 m
3
/ngày 

đêm của cụm 

làng nghề Vân 

Hà để xử lý 

 

Nước 

thải 

2 Thổ Hà 
Xã Vân Hà, huyện Việt 

Yên 
Có Có x x Nt 

354 hộ  

Có phát sinh 

nước thải được 

 Nước 

thải 



xử lý qua hầm 

biogas sau đó 

đấu nối vào 

trạm XLNT 

1.500 m
3
/ngày 

đêm của cụm 

làng nghề Vân 

Hà để xử lý 

3 Chùa 
Xã Tăng Tiến, huyện Việt 

Yên 

Có Có   
Nt 

   

4 Bẩy 
Xã Tăng Tiến, huyện Việt 

Yên 

Có Có   
Nt 

   

5 Chằm 
Xã Tăng Tiến, huyện Việt 

Yên 

Có Có   
Nt 

   

6 Phúc Long 
Xã Tăng Tiến, huyện Việt 

Yên 

Có Có   
Nt 

   

7 Nguyệt Đức 
Xã Vân Hà, huyện Việt 

Yên 

Có Có   
Nt 

   

V 
Thành phố Bắc 

Giang 
 

        

1 Sau 
Phường Dĩnh Kế, Tp. 

B.Giang 
Có Có   

Chất thải rắn được 

Công ty cổ phần 

quản lý công trình 
đô thị Bắc Giang 

vận chuyển về bãi 

xử lý hợp vệ sinh 
của thành phố Bắc 

Giang 

32 hộ 

Có phát sinh 

nước thải được 

thải thẳng ra 

cống, rãnh thu 

gom cùng nước 

thải sinh hoạt 

 

Nước 

thải 

2 Đa Mai 
Phường Đa Mai, Tp. 

B.Giang 
Có Có   Nt 

82 hộ 

Có phát sinh 

nước thải được 

thải thẳng ra 

cống, rãnh thu 

gom cùng nước 

thải sinh hoạt  

 

Nước 

thải 

3 Mé 
Phường Dĩnh Kế, Tp. 

B.Giang 
Có Có   Nt 

27 hộ 

Có phát sinh nước 

thải được thu 

gom, lắng sơ bộ 

qua hố thu hoặc 

xử lý qua hầm 

biogas 

 

Nước 

thải 



4 Bãi Ổi Xã Dĩnh Trì, Tp. B.Giang Có Có   Nt 

  Bụi, mùi 

sơn, 

tiếng 

ồn,.. 

5 Song Khê Xã Song Khê, Tp. B.Giang Có Có   Nt    

6 Lực Xã Tân Mỹ, Tp. B.Giang Có Có   Nt    

VI Huyện Yên Dũng          

1 Đông Thượng 
Xã Lãng Sơn, huyện Yên 

Dũng 
Có Có   

Chất thải rắn 

được thu gom, 

xử lý tại lò đốt 

công nghệ cấp 

xã 

  Bụi, mùi 

sơn, 

tiếng 

ồn,.. 

2 Đông Thắng 
Xã Tiến Dũng, huyện Yên 

Dũng 
Có Có   Nt 

   

3 Thuận Lý 
Xã Tiến Dũng, huyện Yên 

Dũng 
Có Có   Nt 

   

VII Huyện Tân Yên          

1 Đông Am Vàng 
Xã Việt Lập, huyện Tân 

Yên 
Có Có   

Chất thải rắn được 

thu gom, xử lý tại 
hộ gia đình hoặc 

thu gom xử lý tại 

khu xử lý rác thải 
của xã bằng biện 

pháp đốt lộ thiên 

hoặc chôn lấp  

   

2 Châu Sơn 
Xã Ngọc Châu, huyện Tân 

Yên 
Có Có   Nt 

45 hộ 

Có phát sinh nước 

thải được thu 

gom, lắng sơ bộ 

qua hố thu hoặc 

xử lý qua hầm 

biogas 

 

Nước 

thải 

3 Nội Hạc 
Xã Việt Lập, huyện Tân 

Yên 
Có Có   Nt 

   

VIII 
Huyện Lạng 

Giang 
 

        

1 Gai Bún 
Xã Đào Mỹ, huyện Lạng 

Giang 
Có Có   

Chất thải rắn 

được thu gom, 

xử lý tại hộ gia 

đình 
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